
STT MSSV Họ và tên Điện thoại Ngành Lớp Khoá Điểm CPA Điểm GPA

1 23020246 Nguyễn Thế Bằng 0792861226

Kỹ thuật điều 

khiển và Tự 

động hóa

QH-2023-I/

CQ-M-AT
K68 3,37 3,72

2 21021102 Quách Tiến Lâm 0387572914 Cơ kỹ thuật
QH-2021-I/

CQ-M-EM
K66 3,30 3,67

3 23021413 Đào Việt Khánh 936203168

Công nghệ 

hàng không vũ 

trụ

QH-2023-I/CQ-S-AE K68 3,29 3,38

4 21021574 Phạm Tiến Đạt 388217632

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

viễn thông

QH-2021-I/

CQ-E-EC
K66 2,85 3,57

5 22026130 Nguyễn Huy Hoàng 335250983
Công nghệ kỹ 

thuật cơ điện tử

QH-2022-I/

CQ-M-MT
K67 2,73 2,94

6 22029076 Đặng Xuân Chung 987754009

Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - 

viễn thông

QH-2022-I/

CQ-E-EC
K67 2,72 2,66


